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Tên Luận án: Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Chuyên ngành: Y tế công cộng; Mã số: 9.72.07.01
Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược
Tên cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NỘI DUNG BẢN TRÍCH YẾU 

Quá trình canh tác nông nghiệp nói chung, chuyên canh cây vải nói riêng luôn tồn tại những yếu tố ảnh hưởng đối với sức khỏe và môi trường sinh thái. Nghiên cứu về điều kiện lao động, sức khỏe của người chuyên canh vải, đặc biệt là các giải pháp can thiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng người chuyên canh vải ngày một hiệu quả. Một số nghiên cứu trước đây đã đưa ra một số khuyến cáo về an toàn vệ sinh lao động và dự phòng bệnh tật ở người nông dân. Tuy nhiên còn ít những nghiên cứu trên đối tượng người chuyên canh vải.
1. Mục tiêu nghiên cứu

1. Mô tả thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe của người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2016.


2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sức khỏe của người chuyên canh vải.

3. Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe người lao động chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

2. Đối tượng nghiên cứu 

2.1. Đối tượng cho nghiên cứu mô tả

Đối tượng nghiên cứu: người lao động trực tiếp chuyên canh vải và điều kiện lao động: các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,…
2.2. Đối tượng nghiên cứu định tính

Lãnh đạo địa phương, cán bộ y tế, người bán hóa chất bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp, người dân chuyên canh vải.
2.3. Đối tượng nghiên cứu can thiệp

Người lao động chuyên canh vải thuộc xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn,
3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả kết hợp với can thiệp trước sau có đối chứng. Thiết kế nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính.

4. Các kết quả chính và kết luận
4.1. Thực trạng điều kiện lao động và sức khỏe bệnh tật của người chuyên canh vải
Đa số người dân chuyên canh vải có thời gian làm việc trên 8 giờ/ngày (62,6%). Có ít người dân chuyên canh vải thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm (16,7%). Tỷ lệ người dân bị tai nạn lao động phải nghỉ việc chiếm 14,9%. Tỷ lệ người dân bị say nắng, say nóng chiếm tỷ lệ 29,2%. Các chứng bệnh thường gặp nhất ở người dân chuyên canh vải là viêm mũi họng (37%), viêm kết mạc (21,7%), đau đầu (20,5%), viêm da (18,3%). Dấu hiệu, triệu chứng phổ biến khi sử dụng HCBVTV là mệt mỏi, choáng váng, hoa mắt chóng mặt, chảy nước mắt, khô rát họng. Về phân loại sức khỏe: có 52,3% người dân chuyên canh vải có sức khỏe loại I, tỷ lệ người dân có sức khỏe loại II chiếm 38,8% và có 3,7% người chuyên canh vải có sức khỏe loại IV. Tỷ lệ có mức hoạt tính enzyme cholinesterase huyết thanh bất thường khá cao (21,2%).

4.2. Một số yếu tố liên quan đến các chứng-bệnh thường gặp ở người chuyên canh vải
Một số yếu tố liên quan đến các chứng- bệnh thường gặp ở người chuyên canh vải bao gồm : kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn vệ sinh lao động; sử dụng  trang thiết bị bảo hộ cá nhân và tuân thủ ATVSLĐ khi tiếp xúc HCBVTV.
4.3. Hiệu quả của các giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe người chuyên canh vải
- Giải pháp can thiệp có hiệu quả trong việc cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành về ATVSLĐ ở người dân chuyên canh vải. Hiệu quả can thiệp về kiến thức đạt 47,6%, về thái độ tốt đạt 41,4%, về thực hành đạt 47,4%

- Giải pháp can thiệp có hiệu quả rõ rệt trong việc tăng tỷ lệ người chuyên canh vải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện tỷ lệ sử dụng khẩu trang đạt chuẩn; Tăng tỷ lệ đeo găng tay, tỷ lệ sử dụng kính đúng tiêu chuẩn. Tỷ lệ sử dụng mũ, quần áo bảo hộ đạt chuẩn khi làm việc tại trang trại lần lượt đạt 52,8%; 29,4%; 16,6% và 48,2%.

- Giải pháp can thiệp chăm sóc sức khỏe có hiệu quả trong việc đảm bảo ATVSLĐ khi sử dụng HCBVTV ở người chuyên canh vải. Hiệu quả can thiệp trong việc tăng tỷ lệ không ăn uống, hút thuốc khi phun HCBVTV. Tăng tỷ lệ cất giữ HCBVTV, dụng cụ phun nơi riêng biệt. Cải thiện tỷ lệ thu gom, xử lý theo quy định bao bì chửa hóa chất lần lượt đạt 46,2%; 46,7%; 16,3%.

- Giải pháp can thiệp có hiệu quả trong việc làm giảm tỷ lệ mắc các chứng, bệnh như đau đầu, viêm mũi họng, viêm kết mạc và viêm da. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe chung và các triệu chứng liên quan đến nhiễm độc HCBVTV ở người dân chuyên canh vải được cải thiện rõ rệt. Hiệu quả can thiệp trong giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh viêm mũi họng 28,9%, giảm tỷ lệ mắc bệnh đau đầu đạt 35,2%, giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm da đạt 48,9%.
	    Xác nhận của tập thể hướng dẫn

Phạm Xuân Đà              Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Nghiên cứu sinh

Nguyễn Hoàng Quỳnh
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